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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

          Số: 815/2017/QĐDS – ST
 

          Ngày: 27 – 12 – 2017. 

          V/v: Tuyên bố một người  

mất n ng       n  v    n s  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần giải quyết việc dân sự: 

          ủ t   p   n   p:    Đ        n  -   ẩm p án 

- Thư ký phiên họp: Ông Bùi Thành Luân –   ư ký  ò  án n  n   n quận Gò 

Vấp,    n  p ố Hồ   í M n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên họp: Ông Nguyễn  á Ng    - K ểm sát v  n. 

Ng y 27 t áng 12 n m 2017, tạ  trụ sở  ò  án n  n   n quận Gò Vấp,    n  

p ố Hồ   í M n , mở p   n   p sơ t ẩm  ông k    để g ả  quyết v ệ    n s  t ụ  ý 

số 481/2017/TLST – DS ng y 02 t áng 10 n m 2017, v  v ệ     u   u tuy n  ố 

một ngườ  mất n ng       n  v    n s ”, t eo Quyết đ n  mở p   n   p số: 

40/2017/QĐMPH – DS ng y 12 t áng 12 n m 2017,  ủ : 

1. Ngườ  y u   u g ả  quyết v ệ    n s :  

   Nguyễn     L, sinh n m 1962 tr  tạ  số 35 đường TBG, Phường F, quận 

G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Ngườ     y u   u tuy n  ố mất n ng       n  v    n s :  

Ông Nguyễn V n    Hồ V n H), s n  n m 1968 tr  tạ  số 35 đường TBG, 

Phường F, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Ngườ     quy n    , ng    vụ    n qu n: 

-    Nguyễn     C, sinh n m 1947 tr  tạ  số 35 đường TBG, Phường F, quận 

G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

   Nguyễn     T, sinh n m 1951 tr  tạ  số 35 đường TBG, Phường  , quận 

G, Thành phố Hồ Chí Minh. 
-  

- Ông Nguyễn V n  , s n  n m 1966 tr  tạ  số 2453/3B kp 2, phường APĐ, 

Quận P,    n  p ố Hồ   í Minh. 

        4. N ững vấn đ   ụ t ể y u   u  ò  án g ả  quyết:  
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Ngườ  y u   u    Nguyễn       tr n    y:  

Nguy n     m        ông Nguyễn V n H    ết n m 1979) v  m        Hồ 

    H    ết n m 2011) quá tr n    ung sống    tất  ả 06 ngườ   on: 

- Nguyễn     C, sinh n m 1947. 

- Nguyễn     T, sinh n m 1951. 

- Nguyễn V n S, s n  n m 1957    ết n m 1985, k     ết k ông    v   on). 

- Nguyễn     L, sinh n m 1962. 

- Nguyễn V n  , s n  n m 1966. 

- Nguyễn V n    Hồ V n H), s n  n m 1968. 

 K     ết,     m        để  ạ    n n   số 35 đường TBG  số  ũ 267 đường 

NTS), P ường F, quận G,    n  p ố Hồ   í M n . N y,  á   n      em trong g   

đ n     muốn   p t ứ        n n   n y n ưng  o ông Nguyễn V n    Hồ V n H) 

    ện  t m t  n t  n   n n    y u   u  ò  án tuy n  ố ông Nguyễn V n    Hồ 

V n H) mất n ng       n  v    n s  để    v   á   n      em trong g   đ n    m t ủ 

tụ    p t ứ        n n   n u tr n. 

Ngo   r ,    k ông    y u   u g  k á . 

Ngườ     quy n    , ng    vụ    n qu n    Nguyễn       tr n    y:  

Nguy n     m        ông Nguyễn V n H    ết n m 1979) v  m        Hồ     

H    ết n m 2011)    tất  ả 06 ngườ   on: 

- Nguyễn     C, sinh n m 1947. 

- Nguyễn     T, sinh n m 1951. 

- Nguyễn V n S, s n  n m 1957    ết n m 1985, k     ết k ông    v   on). 

- Nguyễn     L, sinh n m 1962. 

- Nguyễn V n  , s n  n m 1966. 

- Nguyễn V n    Hồ V n H), s n  n m 1968. 

 m  ủ        ông Nguyễn V n    Hồ V n H)     ện  t m t  n t  n  . N y    

  nộp đơn y u   u tuy n  ố ông Nguyễn V n    Hồ V n H) mất n ng       n  v  

  n s  để   p t ứ      t   sản  o     m    ết để  ạ  t      t ống n ất vớ  y u   u 

 ủ      , y u   u  ò  án tuy n  ố ông Nguyễn V n    Hồ V n H) mất n ng     

  n  v    n s . 

Ngo   r ,    k ông    ý k ến g  k á . 

Ngườ     quy n    , ng    vụ    n qu n    Nguyễn       tr n    y:  
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Nguy n     m        ông Nguyễn V n H    ết n m 1979) v  m        Hồ     

H   ết n m 2011)    tất  ả 06 ngườ   on: 

- Nguyễn      , s n  n m 1947. 

- Nguyễn      , s n  n m 1951. 

- Nguyễn V n S, s n  n m 1957    ết n m 1985, k     ết k ông    v   on). 

- Nguyễn      , s n  n m 1962. 

- Nguyễn V n  , s n  n m 1966. 

- Nguyễn V n    Hồ V n H), s n  n m 1968. 

   m  ủ        ông Nguyễn V n    Hồ V n H)     ện  t m t  n t  n  . N y 

     nộp đơn y u   u tuy n  ố ông   mất n ng       n  v    n s  để   p t ứ      

t   sản  o     m    ết để  ạ  t      t ống n ất vớ  y u   u  ủ      , y u   u  ò  án 

tuy n  ố ông Nguyễn V n    Hồ V n H) mất n ng       n  v    n s . 

Ngoài ra, bà không c  ý k ến g  k á . 

         Ngườ     quy n    , ng    vụ    n qu n ông Nguyễn V n   tr n    y: 

Nguy n     m  ông    ông Nguyễn V n H    ết n m 1979) v  m     Hồ     

H    ết n m 2011)    tất  ả 06 ngườ   on: 

- Nguyễn     C, sinh n m 1947. 

- Nguyễn T    , s n  n m 1951. 

- Nguyễn V n S, s n  n m 1957    ết n m 1985, k     ết k ông    v   on). 

- Nguyễn     L, sinh n m 1962. 

- Nguyễn V n  , s n  n m 1966. 

- Nguyễn V n    Hồ V n H), s n  n m 1968. 

 m  ủ  ông    ông Nguyễn V n    Hồ V n H)     ện  t m t  n t  n  . N y 

     nộp đơn y u   u tuy n  ố ông L mất n ng       n  v    n s  để   p t ứ      

t   sản  o     m    ết để  ạ  t   ông t ống n ất vớ  y u   u  ủ      , y u   u  ò  

án tuy n  ố ông Nguyễn V n    Hồ V n H) mất n ng       n  v    n s . 

Ngo   r , ông k ông    ý k ến g  k á . 

5. V  ý k ến  ủ  K ểm sát v  n:   

- V  t ủ tụ  tố tụng: Đ y    v ệ    n s  y u   u tuy n  ố một ngườ  mất n ng 

      n  v    n s ,  o ông    H)    nơ   ư tr  tạ  quận G,   n  ứ k oản 1 Đ  u 27 

 ộ  uật  ố tụng   n s  n m 2015,  ò  án n  n   n quận G t ụ  ý g ả  quyết    

đ ng t ẩm quy n, trong quá tr n  g ả  quyết,  ò  án t      ện đ ng quy đ n   ủ  
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 ộ  uật  ố tụng   n s  v  t ờ   ạn g  o  á  v n  ản, t ông  áo t ụ  ý, t ờ   ạn 

  uy n  ồ sơ v ệ    n s    o V ện k ểm sát. 

- V  nộ   ung: Do ông    H)     ện  t m t  n t  n   đã mất k ả n ng n ận 

t ứ  v  đ  u k  ển   n  v , mặ   ù       ùng g   đ n  đã đư  đ    ữ  tr  n   u nơ  

n ưng k ông    kết quả. N y      đ  ng    ò  án n  n   n quận G tuy n  ố ông 

Nguyễn V n    Hồ V n H) mất n ng       n  v    n s     p ù   p vớ  quy đ n  

 ủ  p áp  uật. 

  n  ứ Kết  uận g ám đ n  p áp y t m t  n số 4437/2017/K GĐ   ng y 

10/11/2017  ủ   rung t m p áp y t m t  n k u v      n  p ố Hồ   í M n  kết 

 uận n ư s u: 

+ V  y    : Đương s      ện    ậm p át tr ển t m t  n, mứ  độ nặng   72-

ICD10). 

+ V  k ả n ng n ận t ứ  v  đ  u k  ển   n  v : Đương s  mất k ả n ng n ận 

t ứ  v  đ  u k  ển   n  v . 

N ận t ấy ông Nguyễn V n    Hồ V n H), s n  n m 1968 đã mất k ả n ng 

n ận t ứ  v  đ  u k  ển   n  v . Do đ , v ệ       y u   u  ò  án n  n   n quận G 

tuy n  ố ông Nguyễn V n    Hồ V n H) mất n ng       n  v    n s         ơ sở 

v  p ù   p vớ  quy đ n   ủ  p áp  uật. 

  n  ứ Đ  u 22  ủ   ộ  uật D n s  n m 2015; 

  n  ứ k oản 1 Đ  u 27, Đ  u 362, Đ  u 376, Đ  u 377 v  Đ  u 378  ủ   ộ 

 uật  ố tụng   n s  n m 2015; 

  n  ứ Ng   quyết số 326 v  án p í,  ệ p í. 

V ện k ểm sát n  n   n quận G đ  ng    ò  án n  n   n quận G   ấp n ận 

y u   u  ủ  ngườ  y u   u,  ò  án r  quyết đ n  tuy n  ố một ngườ  mất n ng     

  n  v    n s  đố  vớ  ông Nguyễn V n    Hồ V n H), s n  n m 1968    nơ   ư 

tr  tạ  đ     ỉ số 35 đường TBG, P ường F, quận G,    n  p ố Hồ   í M n . 

NHẬN ĐỊNH 

S u k   ng   n  ứu  á  t     ệu,   ứng  ứ    trong  ồ sơ v ệ    n s  đư   

t ẩm tr  tạ  p   n   p,  ò  án n  n   n quận G,    n  p ố Hồ   í M n  n ận 

đ n : 

        [1]. V  t ẩm quy n g ả  quyết v ệ    n s : 

  n  ứ v o đơn y u   u  ủ     Nguyễn       y u   u  ò  án tuy n  ố ông 

Nguyễn V n   (Hồ V n H),  ư tr  tạ  đ     ỉ 35   G, p ường  , quận G,    n  

p ố Hồ   í mất n ng       n  v    n s , đ y    v ệ    n s    uy n  ố một ngườ  

mất n ng       n  v    n s ” t uộ  t ẩm quy n g ả  quyết  ủ   ò  án n  n   n 

quận G,    n  p ố Hồ   í M n  t eo qu  đ n  tạ  k oản 1 Đ  u 27, đ ểm   k oản 

2 Đ  u 35, đ ểm   k oản 2 Đ  u 39  ủ   ộ  uật  ố tụng   n s . 



5 

 

[2]. V  y u   u  ủ  đương s : 

  n  ứ v o đơn y u   u  ủ     Nguyễn      ,  ản t  k   ,    n  ản  ấy  ờ  

k    v   ờ  tr n    y  ủ   á  đương s  tạ  p   n   p  ùng  á  t     ệu   ứng  ứ    

trong  ồ sơ, xét t ấy: 

  n  ứ v o  ản tường tr n  n  n t  n  ủ     Nguyễn      ,  ông  n p ường 

F, quận G,    n  p ố Hồ   í M n  đã xá  n ận:  Ông Nguyễn V n   v  Hồ V n 

H    một ngườ . H ện đ ng t ường tr  tạ  35 TBG, P. F, GV”.  

  n  ứ v o G ấy xá  n ận k uyết tật, số   ệu 08/H M/GV/041  o Ủy   n 

n  n   n P ường F, quận G,    n  p ố Hồ   í M n   ấp ng y 31/10/2013 đã xá  

n ận t n  trạng k uyết tật  ủ  ông Nguyễn V n   n ư s u:  

- Dạng k uyết tật: Ng e, N  , N  n,    n k n ,   m t  n,  rí tuệ k á . 

- Mứ  độ k uyết tật: đặ    ệt nặng. 

  n  ứ Kết  uận g ám đ n  p áp y t m t  n số 4437/2017/K GĐ   ng y 

10/11/2017  ủ   rung t m p áp y t m t  n k u v      n  p ố Hồ   í M n     kết 

 uận n ư sau:  

+ V  y    : Đương s      ện    ậm p át tr ển t m t  n, mứ  độ nặng   72-

ICD10). 

+ V  k ả n ng n ận t ứ  v  đ  u k  ển   n  v : Đương s  mất k ả n ng n ận 

t ứ  v  đ  u k  ển   n  v . 

  eo k oản 1 Đ  u 22  ộ  uật D n s  n m 2015 qu  đ n :  K   một ngườ   o 

    ện  t m t  n  oặ  m    ện  k á  m  k ông t ể n ận t ứ ,   m   ủ đư     n  v  

t   t eo y u   u  ủ  ngườ     quy n,     í      n qu n  oặ   ủ   ơ qu n, t    ứ   ữu 

qu n,  ò  án r  quyết đ n  tuy n  ố ngườ  n y    ngườ  mất n ng       n  v    n s  

tr n  ơ sở kết  uận g ám đ n  p áp y t m t  n”. 

   n ững   n  ứ n u tr n,  ò  án n  n   n quận G,    n  p ố Hồ   í M n  

đã    đủ  ơ sở để   ấp n ận y u   u  ủ     Nguyễn      , tuy n  ố ông Nguyễn 

V n    Hồ V n H) mất n ng       n  v    n s . 

3. V   ệ p í sơ t ẩm g ả  quyết v ệ    n s :  

  n  ứ  uật p í v   ệ p í số 97/2015/QH13 ng y 25 t áng 11 n m 2015;  

  n  ứ Ng   quyết số 326/2016/U  VQH14 ng y 30 t áng 12 n m 2016  ủ   

  Ủy   n t ường vụ Quố   ộ  quy đ n  v  mứ  t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản  ý v   

  s   ụng án p í,  ệ p í  o  án,      p ả     u    300.000     tr m ng n) đồng. 

QUYẾT ĐỊNH 

   n  ứ k oản 1 Đ  u 27, đ ểm   k oản 2 Đ  u 35, đ ểm   k oản 2 Đ  u 39, 

Đ  u 371, Đ  u 372, Đ  u 376, Đ  u 377 v  Đ  u 378  ủ   ộ  uật  ố tụng   n s  

n m 2015; 



6 

 

  n  ứ k oản 1 Đ  u 22  ộ  uật D n s  n m 2015; 

  n  ứ  uật p í v   ệ p í số 97/2015/QH13 ng y 25 t áng 11 n m 2015;  

  n  ứ Ng   quyết số 326/2016/U  VQH14 ng y 30 t áng 12 n m 2016 

 ủ  Ủy   n t ường vụ Quố   ộ  quy đ n  v  mứ  t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản 

 ý v  s   ụng án p í,  ệ p í  o  án. 

1.   ấp n ận y u   u  ủ  ngườ  y u   u    Nguyễn      . 

  uy n  ố ông Nguyễn V n    Hồ V n H), s n  n m 1968, tr  tạ  số 35 đường 

TBG, P ường F, quận G,    n  p ố Hồ   í M n  mất n ng       n  v    n s . 

2.  ệ p í g ả  quyết v ệ    n s  p ả  nộp:    Nguyễn       p ả  nộp 300.000 

    tr m ng n) đồng đư   k ấu tr  số t  n tạm ứng  ệ p í    300.000     tr m 

ng n) đồng t eo    n     t u t  n số AA/2017/0027462 ng y 02 t áng 10 n m 2017 

 ủ       ụ        n  án   n s  quận G,    n  p ố Hồ   í M n .      đã nộp đủ 

 ệ p í. 

3. V  quy n k áng  áo: Ngườ  y u   u v  ngườ     quy n    , ng    vụ    n 

qu n    mặt tạ  p   n   p    quy n k áng  áo quyết đ n  n y trong t ờ   ạn 10 

ng y, kể t  ng y  ò  án r  quyết đ n .  

V ện k ểm sát n  n   n quận G,    n  p ố Hồ   í M n     quy n    

 k áng ng   quyết đ n  n y trong t ờ   ạn 10 ng y, V ện k ểm sát n  n   n    n    

 p ố Hồ   í M n     quy n k áng ng   trong t ờ   ạn 15 ng y, kể t  ng y  ò  án  

 r  quyết đ n . 

Nơi nhận: 
-  AND    n  p ố Hồ   í M n ;  
- VKSND quận G;  

-      ụ   HADS quận G; 

- Đương s ;  

-  ưu  ồ sơ.   
 

THẨM PHÁN  
 

 

 

 

 

 

Đ  T        

 

 

 




